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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 03 

GRADE 5 

 

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. 

1.  A. early   B. my   C. usually  D. city 

2.  A. always  B. play  C. have  D. face 

3.  A. like   B. evening  C. dinner  D. film 

II. Em hãy khoanh tròn chữ cái A,B,C hoặc d của từ khác với các từ còn 

lại.  

1. A. Monday   B.Sunday   C.Friday   D.today 

2. A.headache   B.toothache   C.matter   D.fever  

3. A.hot    B.weather   C.cold   D.warm  

4. A.When    B.How   C.What   D.The  

5. A.Subject   B.English   C.Science   D.Music  

III. Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau. 

Phong: I didn’t see you yesterday.Where did you go? 

Mai: I  went to the (0)     zoo           .     

Phong: What did you see at the zoo? 

Mai: I saw a baby  (1)                          and some other animals . 

Phong: Did you see any  (2)                           ?      

Mai: Yes,I did.They were really noisy! 
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Phong : Did you see any  (3)                               ?  

Mai:   (4)                  .They were really fast. 

IV. Cho dạng đúng của các động từ sau.  

1. The children often (ride) …………. a bike in the afternoon. 

2. My mother always (cook) ………… dinner after work. 

3. My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening. 

4. Linda (like – listen) ……………………………….. to music in the evening. 

5. Hai and his friend (go) ………. to school early every day. 

V. Hoàn thành các câu sau, sử dụng tranh gợi ý.  

 

0. I like eating …………………. very much. 
 

 

1. I want to be a .....................I like cooking very much. 
 

 

 

2. Her father works in a hospital. 

    He is a ............ 
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3. I want to buy some books and postcard.  

      Let’s go to the .............................. 

 

 

 

4. What is your favourite food ? 

     I like ...................... 

 

 

5. LiLi likes to go to Nha Trang  

by...........  

  

VI.  Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ đã cho.  

           twice  after    cooking  often  late  are 

Adam: What (0)……… you doing, Susan? 

Susan: I’m (1) …………… dinner. 

Adam: Do you like cooking? 

Susan: Yes, I do. I usually cook (2) ………….. school because my mother 

always comes home (3) ………... I help my mother with shopping too. 

Adam: How (4) ……………. do you go shopping? 

Susan: (5) ……………. a week. 
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VII. Tìm và sửa lỗi sai.  

1. Why do you want to is an engineer?   

2. Today is on April the seventeen. 

 


